	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phụ lục 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 3899/KH-UBND 
ngày10 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


A. NHÓM NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

I. KHÁI TOÁN KINH PHÍ:

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục
	Tổng mức đầu tư
	Ghi chú

	1
	Phát triển hạ tầng kỹ thuật
	62.800
	

	2
	Các dự án ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo và điều hành
	99.800
	

	3
	Dự án dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp
	21.200
	

	4
	Công tác đảm bảo an toàn thông tin
	6.000
	

	5
	Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin 
	2.000
	

	
	Tổng cộng
	191.800
	


II. DANH MỤC DỰ ÁN:
1. Phát triển hạ tầng kỹ thuật

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên dự án
	Cơ quan 
chủ trì
	Tổng mức 
đầu tư
	Nguồn vốn
 dự kiến
	Dự án
 ưu tiên

	1
	Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh
	Sở TTTT
	20.000
	 NS tỉnh 
	X

	2
	Dự án đầu tư hệ thống Hội nghị Truyền hình trực tuyến triển khai các nghị quyết của Đảng, các chương trình đào tạo và chỉ đạo điều hành trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	21.000
	 NS tỉnh 
	X

	3
	Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kết nối các phòng, ban trực thuộc đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin tại các huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa
	UBND 
các huyện, 
thị xã và 
thành phố
 Biên Hòa
	11.000
	NS địa phương
	X

	4
	Nâng cấp và mở rộng hệ thống mạng nội bộ của Văn phòng UBND tỉnh
	VP. UBND tỉnh
	2.500
	 NS tỉnh 
	X

	5
	Trang bị cơ sở hạ tầng CNTT tại Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở GD & ĐT
	2.000
	 NS tỉnh 
	X

	6
	Nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT tại Sở Xây dựng
	Sở Xây dựng
	3.800
	 NS tỉnh 
	

	7
	Xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT tại Sở LĐTB & XH
	Sở 
LĐTB & XH
	500
	 NS tỉnh 
	

	8
	Xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT tại Sở Ngoại vụ
	Sở Ngoại vụ
	1.000
	 NS tỉnh 
	X

	9
	Nâng cấp hệ thống mạng nội bộ Sở Công Thương
	Sở Công

Thương
	1.000
	 NS tỉnh 
	X


2. Các dự án ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo và điều hành

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên dự án
	Cơ quan 
chủ trì
	Tổng mức 
đầu tư
	Nguồn vốn 
dự kiến
	Dự án 
ưu tiên

	1
	Tiếp tục duy trì và nâng cấp ứng dụng CNTT phục vụ quản lý văn bản và điều hành, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước
	Sở TTTT
	2.000
	 NS tỉnh 
	

	2
	Xây dựng hệ thống quản lý thông tin tổng thể tích hợp các cơ sở dữ liệu của các ngành
	Sở TTTT
	2.000
	 NS tỉnh 
	

	3
	Ứng dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử giữa các cơ quan Nhà nước
	Sở TTTT
	5.000
	 NS tỉnh 
	

	4
	Ứng dụng CNTT phục vụ cho công tác theo dõi, chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh
	VP. UBND tỉnh
	1.800
	 NS tỉnh 
	X

	5
	Dự án ứng dụng CNTT phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ tại Văn phòng UBND tỉnh
	VP. UBND tỉnh
	500
	 NS tỉnh 
	

	6
	Phần mềm xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Thanh tra tỉnh
	1.000
	 NS tỉnh 
	

	7
	Nâng cấp phần mềm đăng ký cấp phép qua mạng
	Sở 
Công Thương
	1.000
	 NS tỉnh 
	X

	8
	Nâng cấp các CSDL chuyên ngành
	Sở 
Công Thương
	2.400
	 NS tỉnh 
	

	9
	Phần mềm quản lý cấp GCN đầu tư, giới thiệu địa điểm
	Sở KHĐT
	400
	 NS tỉnh 
	

	10
	Phần mềm quản lý đầu tư XDCB và công tác đấu thầu
	Sở KHĐT
	400
	 NS tỉnh 
	

	11
	Dự án ảo hóa đám mây ứng dụng trong ngành Giáo dục Đào tạo
	Sở KHCN
	5.000
	 NS tỉnh 
	X

	12
	Dự án nâng cấp hoàn thiện hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường
	Sở TNMT
	5.000
	 NS tỉnh 
	

	13
	Xây dựng phần mềm CSDL lao động, xã hội và người có công tỉnh Đồng Nai
	Sở LĐTB & XH
	2.500
	 NS tỉnh 
	

	14
	Tích hợp và phát triển cơ sở dữ liệu
	Công an tỉnh
	3.000
	 NS tỉnh  
	

	15
	Dự án nhân hộ khẩu giai đoạn II
	Công an tỉnh
	16.000
	 NS tỉnh 
	

	16
	Xây dựng CSDL GIS phục vụ khai thác thông tin quy hoạch và quản lý xây dựng tỉnh Đồng Nai
	Sở Xây dựng
	8.000
	 NS tỉnh  
	

	17
	Đầu tư trang thiết bị phục vụ số hóa hồ sơ lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ tỉnh
	Sở Nội vụ
	2.000
	 NS tỉnh 
	X

	18
	Triển khai phần mềm quản lý CBCC
	Sở Nội vụ
	400
	 NS tỉnh 
	

	19
	Cơ sở dữ liệu và phần mềm phục vụ ngành Giáo dục
	Sở GD & ĐT
	14.000
	 NS tỉnh 
	

	20
	Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành Y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn II
	Sở Y tế
	25.000
	 NS tỉnh 
	

	21
	Phát triển hệ thống CSDL quản lý trực tuyến công tác lãnh sự và xây dựng trang thông tin điện tử đối ngoại tỉnh Đồng Nai
	Sở Ngoại vụ
	1.500
	 NS tỉnh 
	

	22
	Triển khai phần mềm dùng chung quản lý văn bản tại thành phố Biên Hòa
	Thành phố 
Biên Hòa
	400
	NS địa phương
	X

	23
	Xây dựng Bộ dữ liệu các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ĐN
	Ban Dân tộc
	500
	NS tỉnh
	


3. Dự án dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên dự án
	Cơ quan 
chủ trì
	Tổng mức 
đầu tư
	Nguồn vốn 
dự kiến
	Dự án 
ưu tiên

	1
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong mô hình một cửa tại các huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở TTTT
	3.600
	 NS tỉnh 
	X

	2
	Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 03 và mức độ 04, xây dựng các kênh tiếp nhận ý kiến góp ý, đối thoại trên môi trường mạng tích hợp vào cổng thông tin điện tử tỉnh
	Sở TTTT
	5.000
	 NS tỉnh 
	

	3
	Xây dựng hệ thống quản lý, cung cấp thông tin và giải quyết hồ sơ bộ phận một cửa tại Sở Xây dựng
	Sở Xây dựng
	6.000
	 NS tỉnh 
	X

	4
	Nâng cấp cổng thông tin khoa học công nghệ của tỉnh và xây dựng bộ công cụ phần mềm phục vụ cải cách hành chính trong cơ quan Nhà nước 
	Sở KHCN
	5.000
	 NS tỉnh 
	

	5
	Chương trình cấp phép lao động qua mạng
	BQL khu công nghiệp
	300
	 NS tỉnh 
	

	6
	Chương trình báo cáo lao động qua mạng
	BQL khu công nghiệp
	300
	 NS tỉnh 
	

	7
	Chương trình cấp giấy phép đầu tư qua mạng
	BQL khu công nghiệp
	400
	 NS tỉnh 
	

	8
	Chương trình đối thoại doanh nghiệp qua mạng
	BQL khu công nghiệp
	600
	 NS tỉnh 
	


4. Công tác đảm bảo an toàn thông tin

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên dự án
	Cơ quan 
chủ trì
	Tổng mức
 đầu tư
	Nguồn vốn 
dự kiến
	Dự án
 ưu tiên

	1
	Triển khai các hệ thống bao gồm các giải pháp ứng dụng phần cứng, phần mềm, bảo vệ các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin dùng chung và của các ngành nhằm đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan Nhà nước
	Sở TTTT
	6.000
	NS tỉnh 
	X


5. Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin 

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên dự án
	Cơ quan 
chủ trì
	Tổng mức 
đầu tư
	Nguồn vốn 
dự kiến
	Dự án
 ưu tiên

	1
	Đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng về CNTT cho CBCC tỉnh Đồng Nai
	Sở TTTT
	2.000
	NS tỉnh 
	X


B. NHÓM NGUỒN VỐN CHI SỰ NGHIỆP

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên dự án
	Cơ quan
 chủ trì
	Tổng mức 
đầu tư
	Ghi chú

	1
	Chi phí bảo trì, sửa chữa thiết bị tin học tại các cơ quan Nhà nước
	Các sở, ngành, địa phương
	10.000
	

	2
	Đảm bảo duy trì hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, duy trì mạng truyền số liệu chuyên dùng.
	Các sở, ngành, địa phương
	20.000
	

	3
	Kinh phí phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh điều hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước 
	Sở TTTT
	2.500
	

	
	Tổng cộng
	
	32.500
	



	
	VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐỒNG NAI

 Địa chỉ: Số 02, Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình,

 Biên Hòa - Đồng Nai

 Điện thoại: 0613.941869 - 0613.847291

Fax: 0613.847292

Email: ubdongnai@hcm.vnn.vn 

Website: congbao.dongnai.gov.vn
In tại Xí nghiệp In Đồng Nai
	











            Giá: 9.000 đồng    


